
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.36.04.84.0CÐ Đ, ĐT 20ĐB02/09/2002KhangNguyễn Hoàng03032011381

5.16.04.24.0CÐ Đ, ĐT 20ĐB15/12/2002TânVõ Thanh03032011772

7.08.05.77.0CÐ Đ, ĐT 20ĐB23/08/2001ThứcDương Vĩnh03032011913

6.96.07.310.0CÐ Đ, ĐT 20ĐB01/01/2000TríSơn Minh03032011984

6.37.04.410.0CÐ Đ, ĐT 20ĐB27/10/2002AnNguyễn Hoài03032016165

6.35.06.910.0CÐ Đ, ĐT 20ĐB18/06/2002DuyLê Quang03032016226

4.45.04.80.0CÐ Đ, ĐT 20ĐD23/06/1998HậuNguyễn Trung03031913477

5.77.05.40.0CÐ Đ, ĐT 20ĐD21/7/2001SangVõ Quang03031914018

5.66.04.87.0CÐ Đ, ĐT 20ĐD04/05/2002KhoaTrịnh Xuân03032013419

5.65.05.210.0CÐ Đ, ĐT 20ĐD23/08/2002ThuậnPhan Đức030320138410

3.84.04.50.0CÐ Đ, ĐT 20ĐD28/11/2002TiếnTrần Minh030320138811

5.98.03.84.0CÐ Đ, ĐT 20ĐE24/09/2001HiểnPhạm Quang030319146812

6.38.04.07.0CÐ Đ, ĐT 20ĐE1/1/2001NhànNguyễn Thanh030319149713

6.88.05.37.0CÐ Đ, ĐT 20ĐE22/05/2002QuýTrần Phú030320148014

6.99.05.14.0CÐ Đ, ĐT 20ĐE14/03/2002ThiệnNguyễn Chí030320149115

7.19.04.77.0CÐ Đ, ĐT 20ĐE17/09/2002ThiệtNguyễn Minh030320149216

5.36.05.51.0CÐ Đ, ĐT 20ĐE17/02/2002ThuậnTrần Trung030320149517
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